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TT Mã MH Tên Môn học TC MCB Tên cán bộ Đthoại 
1. TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 1+1+1 727 Nguyễn Văn Thái 0913184939 
2. XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1731 Huỳnh Thị Minh Loan 0949569839 
3. TN033 Tin học căn bản (*) 

(​Phòng máy tính 14 CNTT&TT​) 1 1170 Nguyễn Thị thùy Linh 0918351623 

4. TN034 TT. Tin học căn bản (*) 
(Phòng máy tính 14) 2 1170 Nguyễn Thị thùy Linh 0918351623 

5. ML014 Triết học Mác - Lênin 3 1544 Trần Thị Tuyết Hà 0919325675 
6. XH028 Xã hội học đại cương 2 2755 Huỳnh Thị Thanh Hường 0939883036 
7. XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2718 Phạm Tuấn Anh 0794990988 
8. KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1790 Lâm Thị Thu Thảo  

TT TUẦN LỄ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 
1. 16/11/20 22/11/20 x x x x x x x 
2. 23/11/20 29/11/20 KL113 KL113 KL113 KL113 KL113   
3. 30/11/20 06/12/20 KL113 KL113 KL113 KL113 KL113   
4. 07/12/20 13/12/20 ML014 ML014 ML014 ML014 ML014   
5. 14/12/20 20/12/20 ML014 ML014 ML014 ML014 ML014   
6. 21/12/20 27/12/20 ML014 ML014 ML014 ML014 ML014   
7. 28/12/20 03/01/21 XH028 XH028 XH028 XH028 X X X 
8. 04/01/21 10/01/21 XH028 XH028 XH028 XH028 XH028 XH028  
9. 11/01/21 17/01/21 TN033 TN034 TN034 TN034 TN033   
10. 18/01/21 24/01/21 TN033 TN034 TN034 TN034 TN034   
11. 25/01/21 31/01/21 TN033 TN034 TN034 TN034 TN034   
12. 01/02/21 07/02/21 XH011 XH011 XH011 XH011 XH011 XH011 XH011 
13. 08/02/21 14/02/21 XH011 XH011 XH011   X X 
14. 15/02/21 21/02/21 Nghỉ Tết Nguyên đán 
15. 22/02/21 28/02/21        
16. 01/03/21 07/03/21 XH023 XH023 XH023 XH023 XH023   
17. 08/03/21 14/03/21 XH023 XH023 XH023 XH023 XH023   
18. 15/03/21 21/03/21 XH023 XH023 XH023 XH023 XH023   
19. 22/03/21 28/03/21 XH023 XH023 XH023 XH023 XH023   
20. 29/03/21 04/04/21 Võ taek 1 Võ taek 1 Võ taek 1 Võ taek 1 Võ taek 1 Võ taek 1 Võ taek 1 
21. 05/04/21 11/04/21 Võ taek 1 Võ taek 1 Võ taek 2 Võ taek 2 Võ taek 2 Võ taek 2 Võ taek 2 
22. 12/04/21 18/04/21 Võ taek 2 Võ taek 2 Võ taek 2 Võ taek 2 Võ taek 3 Võ taek 3 Võ taek 3 
23. 19/04/21 25/04/21 Võ taek 3 Võ taek 3 Võ taek 3 Võ taek 3 Võ taek 3 Võ taek 3 Võ taek 3 
24. 26/04/21 02/05/21     X X X 

25. 03/05/21 09/05/21        
26.          


